
GVCN: Ngô Thị Thuý Hằng - 0936046676 Lớp 4C2

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 4C2 Nguyễn Trường An 10/04/2014 Nam 3C2

2 4C2 Lương Bảo Anh 13/10/2014 Nữ 3B2

3 4C2 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 22/03/2014 Nữ 3C2

4 4C2 Nguyễn Hoàng Linh Chi 02/04/2014 Nữ 3C2

5 4C2 Nguyễn Hồ Ngọc Diệp 09/05/2014 Nữ

6 4C2 Nguyễn Lê Gia Hân 12/10/2014 Nữ

7 4C2 Lai Thế Hào 31/01/2014 Nam 3C2

8 4C2 Hoàng Minh Khang 29/09/2014 Nam 3C2

9 4C2 Lê Gia Khang 12/12/2014 Nam 3C2

10 4C2 Nguyễn An Khang 29/09/2014 Nam 3C2

11 4C2 Lê Nguyên Khoa 20/01/2014 Nam

12 4C2 Nguyễn Anh Khôi 20/11/2014 Nữ 3C2

13 4C2 Bùi Khánh Linh 12/08/2014 Nữ 3C2

14 4C2 Nguyễn Hưng Long 29/06/2014 Nam

15 4C2 Nguyễn Trần Bảo Long 21/05/2014 Nam

16 4C2 Lê Ngọc Gia Minh 09/05/2014 Nam

17 4C2 Nguyễn Hoàng Minh 03/02/2014 Nam

18 4C2 Quách Hoàng Nam 29/12/2014 Nam 3C2

19 4C2 Huỳnh Bảo Ngọc 24/03/2014 Nữ 3C2

20 4C2 Lương Khôi Nguyên 18/10/2014 Nam 3C2

21 4C2 Nguyễn Gia Bảo Nguyên 25/04/2014 Nam 3C2

22 4C2 Trương Phan Thảo Nguyên 04/08/2014 Nữ 3C2

23 4C2 Huỳnh Bảo Nhi 06/08/2014 Nữ

24 4C2 Quách Nhã Phàm 07/04/2014 Nữ

25 4C2 Lê Trần Gia Phúc 13/12/2014 Nam 3C2

26 4C2 Châu Trần Phúc Thịnh 24/11/2014 Nam 3C2

27 4C2 Trần Ngọc Thư 07/08/2014 Nữ

28 4C2 Trần Mạnh Dũng Tiến 30/11/2014 Nam 3C2

29 4C2 Trần Hữu Trí 17/11/2014 Nam

30 4C2 Trần Nguyễn Phương Trinh 12/04/2014 Nữ 3C2

31 4C2 Võ Hoàng Yến 12/04/2014 Nữ 3C2

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Nguyễn Thị Hường - 0966144006 Lớp 4C1

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 4C1 Ngô Ngọc Bảo An 10/03/2014 Nữ 3C1

2 4C1 Đặng Châu Anh 22/12/2004 Nữ 3C1

3 4C1 Phạm Bảo Anh 18/06/2014 Nữ 3C1

4 4C1 Chu Thị Kim Chi 24/11/2014 Nữ 3C1

5 4C1 Nguyễn Gia 08/02/2014 Nam

6 4C1 Đặng Nguyễn Minh Huy 07/02/2014 Nam 3C1

7 4C1 Hoàng Gia Huy 17/08/2014 Nam

8 4C1 Trương Nhật Khang 11/09/2014 Nam 3C1

9 4C1 Hoàng Bảo Khang 22/09/2014 Nam

10 4C1 Nghe Nguyễn Gia Khánh 02/01/2014 Nam 3C1

11 4C1 Liêng Cẩm Kiệt 28/04/2014 Nam

12 4C1 Nguyễn Hà Lan 02/12/2014 Nữ 3C1

13 4C1 Tống Thị Gia Linh 06/06/2014 Nữ

14 4C1 Trần Ngọc Khánh Linh 17/11/2014 Nữ

15 4C1 Lý Nhật Long 02/07/2014 Nam

16 4C1 Trương Tuệ My 21/07/2014 Nữ 3C1

17 4C1 Huỳnh Phương Nam 06/11/2014 Nam 3C1

18 4C1 Nguyễn Tạ Linh Ngân 25/04/2014 Nữ 3C1

19 4C1 Huỳnh Nguyễn Khải Nguyên 13/10/2014 Nam

20 4C1 Nguyễn Trần Thảo Nhi 15/09/2014 Nữ 3C1

21 4C1 Trịnh Hưng Phát 16/05/2013 Nam

22 4C1 Nguyễn Hữu Phước 13/4/2014 Nam 3C1

23 4C1 Lê Phúc Chân Quang 08/09/2014 Nam 3C1

24 4C1 Lê San San 05/12/2014 Nữ 3C1

25 4C1 Nguyễn Lê Kiến Thành 07/04/2014 Nam

26 4C1 Phạm Minh Tiến 22/09/2014 Nữ

27 4C1 Võ Minh Gia Tín 10/12/2014 Nam 3C1

28 4C1 Vũ Minh Triết 29/04/2014 Nam

29 4C1 Hồ Trần Thy Văn 27/02/2014 Nữ 3C1

30 4C1 Mai Nguyễn Hoàng Yến 17/07/2014 Nữ 3C1

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (DỰ KIẾN)

HỌ VÀ TÊN



1 3

TÊN

Nguyễn Hoàng Phương Linh Nguyễn Hoàng Phương Linh Linh

Phạm Hoàng Nam Ngọc Phạm Hoàng Nam Ngọc Ngọc

Trương Khả Ngân Trương Khả Ngân Ngân

Lê Ngọc Khải Lê Ngọc Khải Khải

Nguyễn Gia Nguyễn Gia Gia

Nguyễn Hải Nghi Nguyễn Hải Nghi Nghi

Hoàng Gia Huy Hoàng Gia Huy Huy

Trần Vũ Nhật Minh Trần Vũ Nhật Minh Minh

Hoàng Bảo Khang Hoàng Bảo Khang Khang

Châu Hiển Minh Châu Hiển Minh Minh

Liêng Cẩm Kiệt Liêng Cẩm Kiệt Kiệt

Bùi Văn Nam Bùi Văn Nam Nam

Tống Thị gia linh Tống Thị gia linh linh

Trần ngọc khánh linh Trần ngọc khánh linh linh

Lý Nhật Long Lý Nhật Long Long

Võ Hoàng Duy An Võ Hoàng Duy An An

Nguyễn Dương Nhật Minh Nguyễn Dương Nhật Minh Minh

Hồ Hữu Minh Đức Hồ Hữu Minh Đức Đức

Huỳnh Nguyễn Khải Nguyên Huỳnh Nguyễn Khải Nguyên Nguyên

Hồ Đức Minh Hồ Đức Minh Minh

Trịnh Hưng Phát Trịnh Hưng Phát Phát

Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Phương Thảo Thảo

Võ Ngọc Thảo Vy Võ Ngọc Thảo Vy Vy

Nguyễn Tấn Kiệt Nguyễn Tấn Kiệt Kiệt

Nguyễn Lê Kiến Thành Nguyễn Lê Kiến Thành Thành

Phạm minh tiến Phạm minh tiến tiến

Đặng Hải Nam Đặng Hải Nam Nam

Vũ Minh Triết Vũ Minh Triết Triết

Lê Kim Chi Lê Kim Chi Chi

Xiao Ren Jun Xiao Ren Jun Jun
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